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HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 – 2020
	TUẦN
	TUẦN LỄ
	TIẾT
	BÀI  DẠY
	GHI CHÚ
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	Từ 6/1/2020

đến 11/1/2020


	73
	Bài học đường đời đầu tiên
	

	
	
	74
	Bài học đường đời đầu tiên (tt)
	

	
	
	75
	Phó từ
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	Tìm hiểu chung về văn miêu tả
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	Từ 13/1/2020

đến 18/1/2020
	77
	Sông nước Cà Mau
	

	
	
	78
	Sông nước Cà Mau (tt)
	

	
	
	79
	So sánh
	

	
	
	80
	Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
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	Từ 3/2/2020

đến 8/2/2020
	
	
	Nghỉ tránh dịch Corona

	
	Từ 10/2/2020

đến 15/2/2020
	
	
	Nghỉ tránh dịch Corona
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	Từ 17/2/2020

đến 22/2/2020
	81
	Bức tranh của em gái tôi
	Bắt đầu dạy bù mỗi tuần 1 tiết vào tiết tăng 

	
	
	82
	Bức tranh của em gái tôi (tt)
	

	
	
	83
	So sánh (tt)
	

	
	
	84
	Luyện tập
	

	
	
	85
	Vượt thác
	Tiết tăng
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	Từ 24/2/2020

đến 29/2/2020
	86
	Vượt thác (tt)
	

	
	
	87
	Chương trình địa phương tiếng Việt
	

	
	
	88
	Luyện nói về quan sát, tưởng tượng…trong văn miêu tả.
	

	
	
	89
	Buổi học cuối cùng
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	Buổi học cuối cùng (tt)
	Tiết tăng
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	Từ 2/3/2020

đến 7/3/2020
	91
	Nhân hóa
	

	
	
	92
	Phương pháp tả cảnh
	

	
	
	93
	Đêm nay Bác không ngủ
	

	
	
	94
	Đêm nay Bác không ngủ (tt)
	

	
	
	95
	Ẩn dụ
	Tiết tăng
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	Từ 9/3/2020

đến 14/3/2020
	96
	Phương pháp tả người
	

	
	
	97
	Lượm
	

	
	
	98
	HDĐT: Mưa – Lao xao
	

	
	
	99
	Luyện nói về văn miêu tả
	

	
	
	100
	Hoán dụ
	Tiết tăng
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	Từ 16/3/2020

đến 21/3/2020
	101
	Cô Tô
	

	
	
	102
	Cô Tô (tt)
	

	
	
	103
	Viết bài TLV tả người
	

	
	
	104
	Viết bài TLV tả người
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	Từ  23/3/2020

đến 28/3/2020
	105
	Cây tre Việt Nam
	

	
	
	106
	Các thành phần chính của câu
	

	
	
	107
	Câu trần thuật đơn
	

	
	
	108
	Tập làm thơ bốn chữ
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	Từ  30/3/2020

đến 4/4/2020
	109
	HDĐT: Lòng yêu nước
	

	
	
	110
	Câu trần thuật đơn có từ “là”
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	Câu trần thuật đơn không có từ “là”
	

	
	
	112
	Thi làm thơ năm chữ
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	Từ  6/4/2020

đến 11/4/2020
	113
	Hướng dẫn ôn tập Văn – Tiếng Việt
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	Trả bài TLV tả người
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	Kiểm tra Văn – Tiếng Việt
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	Ôn tập truyện và kí
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	Từ  13/4/2020

đến 18/4/2020
	117
	Ôn tập văn miêu tả
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	Ôn tập văn miêu tả
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	Viết bài TLV miêu tả sáng tạo
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	Viết bài TLV miêu tả sáng tạo
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	Từ  13/4/2020

đến 18/4/2020
	121
	DHĐT: Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử;  Động Phong Nha
	

	
	
	122
	Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
	

	
	
	123
	Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tt)
	

	
	
	124
	Trả bài kiểm tra Văn – Tiếng Việt
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	Từ  27/4/2020

đến 2/5/2020
	125, 126
	Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	

	
	
	127
	Viết đơn
	

	
	
	128
	Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
	

	34


	Từ  4/5/2020

đến 9/5/2020


	129
	Trả bài TLV miêu tả sáng tạo
	

	
	
	130
	Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
	

	
	
	131
	Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy)
	

	
	
	132
	Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy)
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	Từ  11/5/2020

đến 16/5/2020
	133 
	Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
	

	
	
	134
	Tổng kết phần tiếng Việt
	

	
	
	135
	Ôn tập tổng hợp
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	Ôn tập tổng hợp
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	Ôn tập chuẩn bị KTHKII
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	Từ 18/5/2020

đến 23/5/2020
	138
	Ôn tập chuẩn bị KTHKII
	

	
	
	139
	Trả bài kiểm tra học kì II
	

	
	
	140
	Chương trình ngữ văn địa phương
	


